
 

 

Thuốc bột

Gastro-kite
GMP - WHO

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM HA NOL

NHA MAY DƯỢC PHAM HA NOI
Lô 15, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

 

CHỈ ĐỊNH:

- Läm dịu các triệu chứng do tầng tiết acid

đạ dày (ợ nóng, ø chua, đầy bụng khó tiêu)

ở người có loẻt hoäc không có loet da dày -

tá tràng

- Phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày -

ta trang

- Chống trào ngược dạ dày - thực quản

CÁCH DÙNG, LIÊU DÙNG:

- Uống sau bữa ăn hoặc uống vào lúc có cơn

đau

~ Người lớn: Uòng 1 gói/ lần. hoà loãng với

100ml nước chin

CHÓNG CHỈ ĐỊNH, CÁC THÔNG TIN

KHAC: xin doc trong tờ hướng dẫn sử dung

Powder

Gastro-kite

30 Sachets of 2,5g

  

`¬—
REG. NO: L3

CÔNG THỨC: cho 1 gỏi 2,5 g

Magnsesi trisillcat khoảng 0,95g

(tương ứng với Magnesi trisilicat khan 0,60g)

Nhôm hydroxyd 0.5g

Tả dược vừa đủ 2,59

BAO QUAN:

Nơi khô, nhiệt độ 15 - 30°C, trảnh

ảnh sảng

TIỂU CHUAN: TCCS

Để xa tâm tay tre em
Đục kỳ hướng dán sử dụng trước khí đừng

Số lô SX
NSX
HD

  

Thuốc bột

. q;astro-kite

30 gói x 2,5g
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HƯỚNGDẪNSỬDỤNG THUỐC
 

 
 

   

c PHAN
DƯỢC PHAM Thuốc bột
HÀ NỘI / GASTRO-KITE Magnesi trisilicat rất ít tan trong nước. ở dạ dày tác dụng nhanh với HC],

Ạ 1 261 2,5 g chuyến thành dạng muối clorid. ¬

khoảng 0,950g Wher hydroxy la shal ken, có tác dụng trung hoàyếu nênkhông gây

(Thong dvong-vii Magnes tisilicar Khan 660g) phản ứng tăng tiết acid hồi ứng. Nhôm hydroxyd tan cham trong da day va

Nhôm hydroxyd 0,50g

Tá dược:(Lactose, glucose, menthol ) vừa đủ 2,5 g

2. Dạng bào chế: Thuốc bột

3. Chỉ định:

- Lam diu các triệu chứng do tăng tiết acid dạ dày (ợ nóng, ợ chua, đây

bụng khó tiêu) ở người có loét hoặc không có loét dạ day —t tràng.

- Phòng và điều trị loét và chảy máu dạ dày-tá tràng.

-_ Chống trào ngược da dày —thực quản.

4. Cách dùng, liêu dùng:

Uống sau bữa ăn hoặc uống vào lúc có cơn đau.

Người lớn: Uống 1 gói/ lần, hoà loãng với 100 ml nước chín.

5. Chống chỉ định:

--Mãn cảm với l trong các thành phần của thuốc.

Ỳ

- Người bị giảm phosphat máu.

~_ Trẻ nhỏ tuổi vì nguy cơ nhiễm độc nhôm, đặc biệt ở trẻ mất nước hoặc

bị suy thận.

6. Tác dụng không mong muốn:

- Thường gặp: táo bón, chát miệng, cứng bụng, phân rắn, buồn nôn, nôn,

phân trắng.

- Ít gặp: giảm phosphat máu.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

7. Thận trọng:

- Dùng thận trọng với người có suy tim sung huyết, suy thận, phù, xơ gan

và chế độ ăn ft natri và với người mới bị chảy máu đường tiêu hoá.

- Người cao tuổi, do bệnh tật hoặc đo điều trị thuốc có thể bị táo bón và

phân rắn.

- Kiểm tra định kỳ nồng độ phosphat trong quá trình điều trị lâu dài.

8. Tương tác với các loại thuốc khác, các dạng tương tác khác:

- Các thuốc bị giảm hấp thu ở đường tiêu hoá khi dùng đồng thời bằng

đường uống: Thuốc kháng sinh (cycline, fluoroquinolinolone); thuốc

chống lao (ethambutol, isoniazid, lincosanid), khang histamin H,, atenolol,

metoprolol, propranolol; chloroquin, diflunisal; digoxin, diphosphonate,

glucocoticoid (prednisolon, dexamethason), indometacin, ketoconazol,

thuốc an thần kinh nhóm phenothiazin, penicilamin, muối sắt. Vì vậy cần

uống các thuốc này cách xa thuốc kháng acid.

- Các thuốc tăng tác dụng do giảm thải trừ khi dùng cùng: amphetamin,

quinidin.

9, Các đặc tính dược lực học:

Magnesi trisilicat, và nhôm hydroxyd là các thuốc kháng acid có tác

dụng tại chỗ, do caftion tạo phức hợp kiểm, không tan, không hấp thu được

vào máu nên không gây dược tác dụng toàn thân.

phản ứng với HCI dạ dày thành nhôm clorid và nước.

Do tác dụng của Magnesi trisilicat và Nhôm hydroxyd với acid

hydrocloric ở dạ dày, pH của dạ dày có thể nâng lên gần 4 tạo điều kiện

cho tái tạo niêm mạc. Khi pH đạ dày tăng sẽ ức chế tác dụng tiêu protid của

pepsin, tác dụng này rất quan trọng ở người bệnh loét dạ dày.

Thuốc kháng acid chứa magnesi có tác dụng nhuận tràng, ngược lại thuốc

chứa nhôm có thể gây táo bón. Vì vậy, thuốc kết hợp hai muối nhôm và

magnesi có thể làm giảm tác dụng không mong muốn trên ruột.

10. Các đặc tính dược động học::

- Ở một non, Mg”' tác dụng với các anion PO,* và CO,” tạo thành các

muối ít tan hoặc không tan và được thải trừ qua phân.

- Khoảng 17-30% nhôm clorid tạo thành được hấp thu và thải trừ nhanh

qua thận. Ở ruột non, nhôm clorid chuyển nhanh thành muối nhôm kiểm

không tan, kém hấp thu. Nhôm có trong các thuốc kháng acid phối hợp với

phosphat ăn vào và tạo thành nhôm phosphat không tan trong ruột và được

thải trừ qua phân.

11. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng được cho phụ nữ có thai và cho con bú.

12. Sử dụng quá liều:

- Khi sử dụng kéo dài, với liều mạnh Nhôm hydroxyd có thể gây tiêu dịch

phosphor biểu hiện: suy nhược, chán ăn, giảm phosphat - niệu — loãng

xương.

- Hiếm khi bị sỏi thận do silicat (chỉ khi dùng Magnesi trisilicat nhiều

năm).

13. Bảo quản: Để nơi khô, nhiệt độ 15 - 30°C, tránh ánh sáng.

14. Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

15. Đóng gói: Hộp 30 gói x gói 2,5 ø.

16. Hạn dùng: 36 tháng kểtừ ngày sản xuất.
 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỨDỰỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

ĐỂXA TẦM TAYTRẺEM
NEU CANTHEMTHONGTINXINHỎIÝKIẾN BÁC SỸ
 

 2 te:

’WD% CONG TY CO PHANDƯỢC PHẨM HÀ NỘI
Trụsởchính:

170 đường La Thành - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 043.5116142 - Fax: 043.8511280

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY DƯỢCPHẨMHÀNỘI
Lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Tel: 043.5250738
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